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TRƯỜNG THCS BÌNH LĂNG
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Môn: Vật lý 8

( Thời gian làm bài 120 phút)


Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1:Một ô tô đang chạy trên đường.Câu mô tả nào sau đây là không đúng?

	A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
	C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.


Câu 2: khi nào một vật được coi là đứng yên so với vật mốc?

A. Chỉ khi vật đó không chuyển động.

B. Khi vật đó không dịch chuyển theo thời gian.

C. Khi vật đó không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật mốc.

D. Khi khoảng cách từ vật đó đến vật mốc không thay đổi.
Câu 3: có 3 vật chuyển động với các vận tốc tương ứng : vật 1: V1= 54km/h; vật 2: V2= 10m/s; vật 3: V3=0.02 km/s. sự sắp xếp nào dưới đây là đúng với thứ tự tăng dần của vận tốc.
A. V2<V1<V3
B. V1>V2>V3
        C. V1 <V2 <V3
     D. V2 <V3 <V1

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chuyển động cong là chuyển động tròn.

B. Hai vật cùng chuyển động so với vật thứ 3 thì hai vật đứng yên đối với nhau.

C. Hai vật cùng đứng yên so với vật thứ ba thì hai vật ấy chuyển động đối với nhau.

D. Chuyển động tròn là chuyển động cong đặc biệt.

Phần 2: Tự luận ( 18 điểm)
Bài 1: (8 điểm)  

1. Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24 km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h người đó sẽ đến B nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến B kịp lúc ?
2. Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc v1= 50km/h. Lúc 7 giờ  một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc v2= 75km/h.
a. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km ?

b. Xác định thời điểm hai xe cách nhau 125 km?
Bài 2: (4 điểm) Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 12 km/h, nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 = 6 km/h.  Hãy tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường?
Bài 3: (6 điểm) Một chiếc phà đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B, rồi lại đi ngược dòng về bến A hết 1 giờ 48 phút. Biết vận tốc của phà lúc xuôi dòng là 25 km/h; lúc ngược dòng là 20 km/h.

a. Tính khoảng cách từ bến A đến B.

b. Tính thời gian phà đi từ A đến B, thời gian phà đi từ B đến A.

c. Tính vận tốc của phà so với dòng nước và vận tốc của dòng nước so với bờ sông.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0.5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	C
	A
	D


Phần 2: Tự luận ( 18 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	1. Đổi 15 phút= 
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        Vận tốc đi theo dự định v  =  
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Quãng đường đi được trong 30 phút đầu : s1 = v.t1 = 6 km

quãng đường còn lại phải đi : s2 = s - s1 = 18 km

- Thời gian còn lại để đi hết quãng đường: 

t2 = 2 - 
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Vận tốc phải đi quãng đường còn lại để đến B theo đúng dự định:

v’ = 
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 = 14,4 km/h.
2. a.  Giả sử thời gian hai xe gặp nhau là t (h) kể từ khi xe đi từ B xuất phát.

    Quãng đường xe từ A đi là: S1 = 50.(t + 1)   Km                   

    Quãng đường xe từ B đi là: S2 = 75.t            Km                   
    Vì hai xe gặp nhau nên: S1 + S2 = 300                                   

    ( 50.(t+ 1)+75.t = 300                                                              

    Giải tìm được t = 2 h.                                                                          

    Vậy hai xe gặp nhau lúc 9 h. Và cách A là 150 km.                 
b.  Để hai xe cách nhau 125 km ta có:                                                          TH1 : S1 + S2 = S- L= 300 - 125 
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50.(t +1) + 75t =175 
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t = 1(h)                                   TH2 : S2 + S1 = S +L= 300 + 125
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50.(t+1) + 75t = 425
[image: image9.wmf]Þ

t = 3(h)        

      Vậy hai xe cách nhau 125 km lúc 8 h và lúc 10 h.                                 
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	2
	Gọi S là chiều dài quãng đường.

Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 là 
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Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 là 
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Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là 
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Từ (1) , (2) và (3) ta có:
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Vậy vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường sau là vtb = 8 km/h
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	a. Đổi 1 giờ 48 phút = 1,8 h. 

Thời gian phà đi từ A đến B rồi về lại A là 

t = 1,8h.

Thời gian phà đi từ A đến B là :
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Thời gian phà đi từ A đến B là :
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mà t = t1 + t2 = 1,8h, nên : 
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b. Từ (1) và (2) ta được : 
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c. Gọi vận tốc của phà so với dòng nước là 
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 ; 

            vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 
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    Ta có : 
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Từ (3) và (4) ta được :
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